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CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):

CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):
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1 11NH051 Mạnh Thị Ngọc Bích 20/03/1989 8.0 6.0 6.7 5.0 5.0 5.9

2 11NH052 Thái Vũ Hoài Châu 22/04/1992 7.0 6.0 6.3 6.0 6.0 6.2

3 11NH053 ðoàn Mạnh Cương 24/09/1986 8.0 6.0 6.7 2.0 2.0 4.4

4 11NH055 Lê Xuân Duy 04/09/1989 7.0 5.0 5.7 6.0 6.0 5.9

5 11NH056 Dương Thị Kim Duyên 14/05/1989 8.0 7.0 7.3 4.0 4.0 5.7

6 11NH058 Nguyễn Văn Hải 03/07/1986 7.0 6.0 6.3 5.0 5.0 5.7

7 11NH059 Lê Thị Lệ Hằng 06/05/1987 7.0 5.0 5.7 3.0 3.0 4.4

8 11NH060 Phan Thị Hằng 29/03/1987 8.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0

9 11NH063 Vi Thị Mai Hương 23/08/1986 7.0 8.0 7.7 5.0 5.0 6.4

10 11NH064 Nguyễn Thanh Huy 10/08/1990 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

11 11NH065 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 26/06/1989 8.0 7.0 7.3 2.0 2.0 4.7

12 11NH067 Võ Thị Lan 08/03/1975 7.0 7.0 7.0 3.0 3.0 5.0

13 11NH070 Nguyễn Hữu Luân 18/05/1993 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

14 11NH071 Lê Văn Nghĩa 28/12/1987 7.0 6.0 6.3 4.0 4.0 5.2

15 11NH072 Trần Hồ Vĩnh Phúc 10/11/1985 7.0 9.0 8.3 3.0 3.0 5.7

16 11NH073 Lý Thụy Mai Phương 20/11/1990 8.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.5

17 11NH074 Nguyễn Thị Kim Phượng 28/04/1987 8.0 6.0 6.7 4.0 4.0 5.4

18 11NH076 ðinh Văn Tài 16/08/1992 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

19 11NH078 Phan Thị Tân 01/01/1989 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

20 11NH079 Nguyễn Văn Thắng 19/06/1979 8.0 6.0 6.7 1.0 1.0 3.9

21 11NH080 Nguyễn Thị Hồng Thảo 10/03/1986 8.0 7.0 7.3 5.0 5.0 6.2

22 11NH081 Nguyễn Thanh Thảo 25/04/1985 8.0 7.0 7.3 6.0 6.0 6.7

23 11NH082 Trần Nam Thi 03/07/1987 8.0 9.0 8.7 3.0 3.0 5.9

24 11NH083 Nguyễn Vũ Quỳnh Trân 22/10/1990 0.0 0.0 0.0 Cấm thi

25 11NH085 Nguyễn Thanh Tùng 31/05/1989 8.0 9.0 8.7 3.0 3.0 5.9

26 11NH087 Trương Thị Thanh Vân 30/07/1986 8.0 7.0 7.3 5.0 5.0 6.2

27 11NH088 Ngô Thị Cẩm Vân 10/06/1983 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

28 11NH089 Bùi ðức Vinh 01/04/1990 5.0 7.0 6.3 7.0 7.0 6.7

29 11NH025 Nguyễn Thị Xuân Nguyệt 03/02/1985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30 11NH034 Nguyễn Hải Quang 01/08/1984 8.0 8.0 8.0 5.0 5.0 6.5

31 10NH1 Võ Thị Kim Phượng 5.0 5.0 5 6 6 5.5
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Tổng số :      học sinh
Số có mặt: …………….học sinh
Số vắng: …………….học sinh

TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm Giáo viên chấm thi 2 Giáo viên chấm thi 1


